SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM  HỌC 2013 – 2014 

           ----------------------                                 Môn thi : Lịch sử - Lớp 12 Trung học phổ thông 

           ĐỀ CHÍNH THỨC                        Thời gian làm bài : 45 phút, không kể thời gian phát đề
                                                                                                 ----------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

        Câu 1. (3,0 điểm)


            Tình đoàn kết chiến đấu của quân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia được thể hiện như thế nào trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969-1973) của đế quốc Mĩ ?
       Câu 2. (4,0 điểm )
 
Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975?
       II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)

      Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (3.a hoặc 3.b)
       Câu 3.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm )

     Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (1976) ?
       Câu 3.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm )


     Nêu những nét chính về tình hình của nước ta sau chiến thắng năm 1975?
--------------Hết ------------

Thí sinh không dược sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

    Họ và tên thí sinh :…………………………..........    Số báo danh……………………………….

Chữ kí của giám thị 1 : …………………….   Chữ kí của giám thị 2 :……………………
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              HƯỚNG DẪN CHẤM 

                                                          (Văn bản gồm 02trang)

                                                            ----------------------

I.   Hướng dẫn chung 

1 . Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2.  Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có ) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

3. Sau khi cộng  điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0;75làm tròn thành 1,0 )

II. Đáp án và thang điểm 
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
	

	Câu 1.


	            Tình đoàn kết chiến đấu của quân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia được thể hiện như thế nào trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969-1973) của đế quốc Mĩ ?

	3,0 đ

	
	- Tháng 4 năm 1970:  Hội nghị cấp cao 3 nứơc Việt Nam – Lào – Campuchia  được tổ chức, biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mĩ của 3 dân tộc Đông Dương.
- Từ tháng 4( 6 năm 1970:  Quân đội ta phối hợp với quân dân Campuchia, đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn 
- Từ tháng 2( 3 năm 1971:  Quân ta phối hợp quân dân Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719”, chiếm giữ Đường 9 - Nam Lào của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn. 
	1,0
1,0
   1,0

        

	Câu 2.


	Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975?
	4,0đ

	
	 - Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sáng tạo… tiến hành đồng thời cách mạng XHCN miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam…Phương pháp đấu tranh linh hoạt.
- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. Hậu phương miền Bắc đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc kháng chiến ...
- Tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của 3 nước Đông Dương
- Được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng hòa bình, dân chủ trên thế giới đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.   

	1,5
1,5

0,5

0,5




II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)

	Câu 3.a.


	Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (1976) ?
	(3,0 đ)

	
	 +Nội dung kì họp thứ nhất quốc hội khó VI :

       - Quyết định tên nước là Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc huy mang dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
    - Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bầu Ban dự thảo Hiến pháp.
 +Ý nghĩa:

- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cả nước phát huy sức mạnh trên con đường xây dựng CNXH. Mở ra khả năng lớn để bảo vệ tổ quốc và quan hệ quốc tế. Ngày 20 – 9 – 1977 Việt Nam trở thành thành  viên thứ 149 của Liên hiệp quốc .
	1, 5
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0, 5

0, 5



	Câu 3.b.


	     Nêu những nét chính về tình hình của nước ta sau chiến thắng năm 1975?
	(3,0 đ)

	
	+ Thuận lợi:
- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) đã đạt được những thành tựu to lớn, đã xây dựng được cơ sở vật chất – kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương sụp đổ. Miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản.

+ Khó khăn:

- Cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

- Ở miền Nam những di hại của xã hội cũ còn tồn tại. Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra những hậu quả nặng nề, nhiều làng mạc ruộng đồng bị tàn phá, ruộng đất bị bỏ hoang. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu...
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0,75
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----------------HẾT-----------------
